
ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /QĐ-UBND                         Bình Định, ngày       tháng        năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân 

có thành tích xuất sắc tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022  

và Giải Vô địch Kickboxing Châu Á năm 2022 
  

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 

2315/TTr-SVHTT ngày 26/12/2022 và đề xuất của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình 

số 751/TTr-SNV ngày 27/12/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  

1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 tập thể, 13 huấn luyện viên 

và 25 vận động viên (có Danh sách kèm theo), 

Đã có thành tích xuất sắc trong tham gia huấn luyện và thi đấu tại Đại 

hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. 

2. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 huấn luyện viên và 02 vận 

động viên (có Danh sách kèm theo), 

Đã có thành tích xuất sắc trong tham gia huấn luyện và thi đấu đạt 

thành tích cao tại Giải Vô địch Kickboxing Châu Á năm 2022. 

Điều 2. Tiền thưởng thực hiện theo Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 

15/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chế độ dinh dưỡng 

đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trong thời 

gian tập trung tập luyện, thi đấu và chế độ tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận 

động viên thể thao của tỉnh 

Điều3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, 

Sở Văn hóa và Thể thao, tập thể và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TĐKT, K2 (11b). 
 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
 

 Phạm Anh Tuấn 



DANH SÁCH  

TẶNG BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND  ngày     tháng      năm 2022  

của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

I. THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THAM GIA HUẤN LUYỆN VÀ 

THI ĐẤU ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN 

QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022 

* Tập thể: 

1. Tập thể Đội tuyển Bóng ném nữ Bình Định, đạt huy chương đồng Giải 

Bóng ném bãi biển tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022; 

2. Tập thể Đội tuyển Bóng ném nữ đạt huy chương bạc Giải Bóng ném trong 

nhà Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. 

* Cá nhân:  

1. Ông Lê Công Bút, Huấn luyện viên đội tuyển Võ cổ truyền đối kháng Bình 

Định, huấn luyện đội tuyển Võ cổ truyền đối kháng, đạt thành tích 02 huy chương 

vàng, 02 huy chương bạc và 04 huy chương đồng tại Giải Đại hội Thể thao toàn 

quốc lần thứ IX năm 2022;  

2. Ông Nguyễn Quốc Tiển, Huấn luyện viên đội tuyển Võ cổ truyền đối kháng 

Bình Định, huấn luyện đội tuyển Võ cổ truyền đối kháng đạt thành tích 02 huy 

chương vàng, 02 huy chương bạc và 04 huy chương đồng tại Giải Đại hội Thể thao 

toàn quốc lần thứ IX năm 2022; 

3. Ông Võ Văn Tính, Huấn luyện viên đội tuyển Võ cổ truyền hội thi Bình Định, 

huấn luyện đội tuyển Võ cổ truyền hội thi đạt thành tích 04 huy chương vàng và 01 

huy chương bạc tại Giải Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022; 

4. Ông Nguyễn Văn Cảnh, Huấn luyện viên đội tuyển Võ cổ truyền hội thi Bình 

Định, huấn luyện đội tuyển Võ cổ truyền hội thi đạt thành tích 04 huy chương vàng 

và 01 huy chương bạc tại Giải Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022; 

5. Bà Phan Thị Diệu Hằng, Huấn luyện viên đội tuyển Võ cổ truyền đối kháng 

Bình Định, huấn luyện đội tuyển Võ Wushu đạt thành tích 01 huy chương đồng tại 

Giải Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022; 

6. Ông Lê Trung Kỳ, Huấn luyện viên đội tuyển Võ cổ truyền đối kháng Bình 

Định, huấn luyện đội tuyển Võ Kickboxing đạt thành tích 01 huy chương vàng và 

02 huy chương bạc tại Giải Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022; 

7. Ông Trần Đình Đô, Huấn luyện viên đội tuyển Võ cổ truyền đối kháng Bình 

Định, huấn luyện đội tuyển Võ Kickboxing đạt thành tích 01 huy chương vàng và 

02 huy chương bạc tại Giải Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022;  

8. Ông Võ Đình Hùng, Huấn luyện viên đội tuyển Billiards & Snooker Bình 

Định, đạt 01 huy chương vàng nội dung carom 1 băng, 01 huy chương đồng nội 

dung carom 3 băng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022;  

9. Ông Huỳnh Minh Hiếu, Huấn luyện viên đội tuyển Điền kinh Bình Định, 

đạt 02 huy chương bạc nội dung 5.000m và 10.000m nữ tại Đại hội Thể thao toàn 

quốc lần thứ IX năm 2022; 



10. Ông Đinh Quang Đông, Huấn luyện đội tuyển Taekwondo Bình Định, 

đạt 04 huy chương đồng nội dung hạng cân (49kg nữ; 57kg nữ; 67kg nam; quyền 

cá nhân nam) tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022; 

11. Ông Đặng Hiếu Hiền, Huấn luyện viên đội tuyển Quyền anh (Boxing) 

Bình Định, đạt huy chương đồng nội dung hạng cân 46 - 48kg nam tại Đại hội Thể 

thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022; 

12. Ông Nguyễn Thái Hòa, Huấn luyện viên đội tuyển Bóng ném nữ Bình 

Định, đạt 01 huy chương bạc Bóng ném trong nhà và 01 huy chương đồng Bóng 

ném bãi biên tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022; 

13. Ông Nguyễn Văn Ty, Huấn luyện viên đội tuyển Bóng ném nữ Bình 

Định, đạt 01 huy chương bạc Bóng ném trong nhà và 01 huy chương đồng Bóng 

ném bãi biên tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022; 

14. Bà Nguyễn Thị Thanh Tiền, Vận động viên đội tuyển Võ cổ truyền đối 

kháng Bình Định, đạt 01 huy chương vàng hạng cân 52kg nữ tại Giải Đại Thể thao 

toàn quốc lần thứ IX năm 2022; 

15. Bà Trần Võ Song Thương, Vận động viên đội tuyển Võ cổ truyền đối 

kháng Bình Định, đạt 01 huy chương vàng hạng cân 60kg nữ tại Giải Đại hội Thể 

thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022; 

16. Ông Nguyễn Quốc Sỹ, Vận động viên đội tuyển Võ cổ truyền hội thi 

Bình Định, đạt 01 huy chương vàng nội dung Lão Mai quyền + Siêu Sung thiên tại 

Giải Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022; 

17. Ông Phạm Đình Khiêm, Vận động viên đội tuyển Võ cổ truyền hội thi 

Bình Định, đạt 01 huy chương vàng nội dung Phong Hoa đao + Thanh Long độc 

kiếm tại Giải Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022; 

18. Ông Phạm Tuân, Vận động viên đội tuyển Võ cổ truyền hội thi Bình 

Định, đạt 01 huy chương vàng nội dung Ngọc Trản quyền + Thái Sơn côn tại Giải 

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022; 

19. Bà Trần Thuý Vy, Vận động viên đội tuyển Võ cổ truyền hội thi Bình 

Định, đạt 01 huy chương vàng nội dung Ngọc Trản quyền + Thái Sơn côn tại Giải 

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022; 

20. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Vận động viên đội tuyển Võ cổ truyền đối 

kháng Bình Đinh, đạt 01 huy chương vàng hạng cân 48kg nữ nội dung Fullcontact 

tại Giải Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022; 

21. Ông Nguyễn Văn Tiện, Vận động viên đội tuyển Võ cổ truyền đối kháng 

Bình Đinh, đạt 01 huy chương bạc hạng cân 60kg nam nội dung Fullcontact tại 

Giải Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022; 

22. Ông Võ Quốc Phong, Vận động viên đội tuyển Võ cổ truyền đối kháng 

Bình Đinh, đạt 01 huy chương bạc hạng cân 60kg nam nội dung Lowkick tại Giải 

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022; 

23. Bà Nguyễn Thị Ái Thiện, Vận động viên đội tuyển Võ cổ truyền hội thi 

Bình Đinh, đạt 01 huy chương bạc nội dung Phong Hoa đao + Thanh Long độc kiếm 

tại Giải Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022; 

24. Bà Đoàn Đăng Nguyên, Vận động viên đội tuyển Võ cổ truyền đối 

kháng Bình Đinh, đạt 01 huy chương bạc hạng cân 56kg nữ tại Giải Đại hội Thể 

thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022; 



25. Ông Tạ Thanh Hoàng, Vận động viên đội tuyển Võ cổ truyền đối kháng 

Bình Đinh, đạt 01 huy chương bạc hạng cân 50kg nam tại Giải Đại hội Thể thao 

toàn quốc lần thứ IX năm 2022; 

26. Bà Trần Thu Hương, Vận động viên đội tuyển Võ cổ truyền đối kháng 

Bình Đinh, đạt 01 huy chương đồng hạng cân 48kg nữ tại Giải Đại hội Thể thao 

toàn quốc lần thứ IX năm 2022; 

27. Ông Trần Đình Nam, Vận động viên đội tuyển Võ cổ truyền đối kháng 

đạt 01 huy chương đồng hạng cân 55kg nam tại Giải Đại hội Thể thao toàn quốc 

lần thứ IX năm 2022; 

 28. Ông Bùi Lê Tấn Vũ, Vận động viên đội tuyển Võ cổ truyền đối kháng 

Bình Đinh, đạt 01 huy chương đồng hạng cân 65kg nam tại Giải Đại hội Thể thao 

toàn quốc lần thứ IX năm 2022; 

29. Ông Nguyễn Trung Kiên, Vận động viên đội tuyển Võ cổ truyền đối 

kháng Bình Đinh, đạt 01 huy chương đồng hạng cân 75kg nam tại Giải Đại hội 

Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022; 

30. Ông Trịnh Văn Lưu, Vận động viên đội tuyển Võ cổ truyền hội thi Bình 

Đinh, đạt 01 huy chương đồng nội dung Wushu - Thái cực kiếm Trần gia nam tại 

Giải Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022; 

31. Ông Huỳnh Xuân Châu, vận động viên đội tuyển Billiards & Snoorker 

Bình Định, đạt Huy chương đồng nội dung carom 3 băng tại Đại hội Thể thao toàn 

quốc lần thứ IX năm 2022;  

32. Ông Cao Thanh Trúc, vận động viên đội tuyển Billiards & Snoorker 

Bình Định, đạt Huy chương vàng nội dung carom 1 băng tại Đại hội Thể thao toàn 

quốc lần thứ IX năm 2022;  

33. Ông Phạm Thị Hồng Lệ, vận động viên đội tuyển Điền kinh Bình Định, 

đạt 02 huy chương bạc nội dung 5.000m và 10.000m nữ phá kỷ lục tại Đại hội Thể 

thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022;  

34. Bà Trần Li Na, vận động viên đội tuyển Taekwondo Bình Định, đạt huy 

chương đồng nội dung hạng cân 49kg nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX 

năm 2022; 

35. Bà Lê Như Hoa Cẩm Tuyên, vận động viên đội tuyển Taekwondo Bình 

Định, đạt huy chương đồng nội dung hạng cân 57kg nữ tại Đại hội Thể thao toàn 

quốc lần thứ IX năm 2022; 

36. Bà Huỳnh Thị Dung, vận động viên đội tuyển Taekwondo Bình Định, 

đạt huy chương đồng nội dung hạng cân 67kg nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc 

lần thứ IX năm 2022; 

37. Ông Lưu Quyền Phước, vận động viên đội tuyển Taekwondo Bình Định, 

đạt huy chương đồng nội dung hạng cân 67kg nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc 

lần thứ IX năm 2022; 

38. Ông Đỗ Thành Đô, vận động viên đội tuyển Quyền anh (Boxing) Bình 

Định, đạt huy chương đồng nội dung hạng cân 46 - 48kg cá nhân nam tại Đại hội 

Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. 

II. THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THI ĐẤU TẠI GIẢI VÔ ĐỊCH 

KICKBOXING CHÂU Á NĂM 2022 



 1. Ông Trần Đình Đô, Huấn luyện viên đội tuyển Võ cổ truyền đối kháng 

Bình Định, Huấn luyện viên đội tuyển quốc gia môn Kickboxing, đạt thành tích 02 

huy chương vàng, 03 huy chương bạc và 03 huy chương đồng tại Giải vô địch 

Kickboxing Châu Á năm 2022 tại Thái Lan; 

2. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Vận động viên đội tuyển Võ cổ truyền đối 

kháng Bình Định, đạt 01 huy chương vàng hạng cân 48kg nữ nội dung Fullcontact 

môn Kickboxing tại Giải vô địch Kickboxing Châu Á năm 2022 tại Thái Lan; 

3. Ông Trần Minh Hậu, Vận động viên đội tuyển Võ cổ truyền đối kháng 

Bình Đinh, đạt 01 huy chương bạc hạng cân 63.5kg nam nội dung Fullcontact môn 

Kickboxing tại Giải vô địch Kickboxing Châu Á năm 2022 tại Thái Lan./. 
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